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Tổng cộng 10031 6 13 1977 16 8049 99,95

Cấp huyện 404 0 0 7 0 397 100,00

1 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Lao động TBXH 2097 0 0 377 0 1720 100%

2 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Kế hoạch Tài chính 643 0 0 0 0 643 100%

3 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tư pháp 329 0 0 17 0 312 100%

4 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Giáo dục Đào tạo 215 0 0 0 0 215 100%

5 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Nội vụ 177 0 0 0 0 177 100%

6 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Xây dựng 7 0 0 7 0 0 100%

7 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Văn hóa Thông tin 3 0 0 0 0 3 100%

8 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả lĩnh vực Tài nguyên Môi trường 2 0 0 0 0 2 100%

Cấp xã 9627 6 13 1970 16 7652 99,95

1 UBND Xã Bắc Sơn 42 0 0 37 0 5 100%

2 UBND Xã Canh Tân 338 0 0 0 0 338 100%

3 UBND Xã Chí Hòa 906 0 0 79 1 826 99,9%

4 UBND Xã Chi Lăng 154 0 0 26 0 128 100%

5 UBND Xã Cộng Hòa 531 0 0 31 0 500 100%

6 UBND Xã Quang Trung 119 0 0 97 0 22 100%

7 UBND Xã Đoan Hùng 176 0 0 169 0 7 100%

8 UBND Xã Độc Lập 30 0 0 3 0 27 100%

9 UBND Xã Đông Đô 240 0 0 76 0 164 100%

10 UBND Xã Duyên Hải 121 0 0 0 0 121 100%
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11 UBND Xã Hòa Bình 70 0 0 1 0 69 100%

12 UBND Xã Hòa Tiến 318 0 0 106 2 210 99,4%

13 UBND Xã Hồng An 290 0 0 62 0 228 100%

14 UBND Xã Hồng Lĩnh 184 0 0 17 0 167 100%

15 UBND Xã Hồng Minh 259 0 0 20 0 239 100%

16 UBND Thị Trấn Hưng Hà 121 0 0 38 0 83 100%

17 UBND Thị Trấn Hưng Nhân 666 0 0 1 0 665 100%

18 UBND Xã Kim Trung 138 0 0 27 0 111 100%

19 UBND Xã Liên Hiệp 113 0 1 7 0 105 99,10%

20 UBND Xã Minh Hòa 225 0 0 16 0 209 100%

21 UBND Xã Minh Khai 30 0 0 17 0 13 100%

22 UBND Xã Minh Tân 121 0 0 24 0 97 100%

23 UBND Xã Phúc Khánh 1012 0 0 128 0 884 100%

24 UBND Xã Tân Hòa 367 2 0 14 0 351 99.5%

25 UBND Xã Tân Lễ 200 0 2 17 0 181 99%

26 UBND Xã Tân Tiến 795 0 4 404 3 384 99,10%

27 UBND Xã Tây Đô 563 0 0 119 0 444 100%

28 UBND Xã Thái Hưng 187 0 0 11 0 176 100%

29 UBND Xã Thái Phương 1101 0 0 310 0 791 100%

30 UBND Xã Thống Nhất 21 0 0 9 1 11 95.2%

31 UBND Xã Tiến Đức 24 0 1 16 0 7 95.8%

32 UBND Xã Văn Cẩm 64 0 0 21 2 41 96,90%

33 UBND Xã Văn Lang 101 0 0 61 0 40 100%
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